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  A  N NHÂN DÂN              NG   A      I         A   ỆT NAM 

     NH   C LIÊU                                   c   p –    do –   nh p  c 

  n  n s : 10/2022/HSST 

   y 11 tháng 5 năm 2022 

NHÂN DANH 

NƢ                               Ệ      

                              

 

- T                          sơ              
 

          –     t         t    Ông  rần Quang K ang 

                                            Bà  ăng  rần Quỳn  P ƣơng 

  c Hộ  t      â  dâ               Ông  ê  ải  am 

                                                     Bà  oàn   ị   an  P ƣợng 

                                                     Bà  guyễn  ố Quyên  

         

-              t    Bà  âm   ị  iền - Thư ký T    n nh n   n t nh   c 

Liêu. 

-     d              s t   â  dâ  t      c    u tham gia phiên tòa: Ông 

 ƣơng Quốc  g ĩa -    m s t v  n  
 

   y 11 th n  5 năm 2022, t   tr  s  T    n nh n   n t nh        u   t    

sơ th m   n  kh   v   n h nh s  sơ th m th   ý s : 42/2021/TLST-HS n    27 

th n  12 năm 2021, theo Qu ết định đư  v   n r    t    s  03/2022/QĐXXST-HS 

ngày 21 tháng 02 năm 2022, đ   vớ  bị   o: 
 

- H  và t       YỄ   Ũ  , sinh ngày 10/5/1994; t   t nh        u;  

 ơ   ư trú: ấp C.A1, xã L, hu ện V, t nh        u;   hề n h ệp: Làm thuê; 

Trình độ văn hó  (họ  vấn): 01/12; Dân tộ : Kinh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Qu   tị h: V ệt   m;  on  n  Võ Văn U, s nh năm 1959 và bà   u ễn Thị 

P, s nh năm 1969; T ền án, t ền s :  hư   ó;  ị   o bị t m    m, t m   ữ tính từ 

ngày 26/8/2021 đến n   ( ó mặt). 

- Ng ờ  bào c ữ  c o bị c o  Ông  rịn    an    ân     uật sư Văn ph n  

 uật sư Trịnh Th nh M nh thuộ  đo n  uật sư t nh        u ( ó mặt)  
 

-  ị      Quác   ăn  , s nh năm 1970 ( hết) 

    d     ợ       c   bị    :  

1/ Qu  h Văn D, s nh năm 1939 ( h  Tính) 

2/ Ph m  hư V, s nh năm 1974 (vợ Tính) 

3/ Qu  h Hồn  H, s nh năm 1996 ( on Tính) 

4/ Qu  h Thị   ọ  Tr, s nh năm 1998 ( on Tính) 

5/ Quách Thị H1, s nh năm 1992 ( on Tính) 

6/ Qu  h   ọ  Y, s nh năm 2005 ( on Tính)  
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Cùn  đị   h : ấp C.A1, xã L, hu ện V, t nh        u     Ph m  hư V đượ  

nhữn  đ     ện theo ph p  uật  ủ  bị h   Qu  h Văn T ủ  qu ền th m     t  t n  

theo văn b n n    03/12/2021 (bà V  ó mặt)  
 

N         Ụ   : 
 

Theo     t     ệu  ó tron  hồ sơ v   n v    ễn b ến t   ph  n t  , nộ   un  v  

 n đượ  tóm tắt như s u:   

 ho n  08   ờ, n    26/8/2021   u ễn Vũ    ùn   h  ruột     n  Võ Văn 

U u n  rượu t   nh   ủ   n  U thuộ  ấp C.A1, xã L, hu ện V, t nh        u, sau 

đó  ó ông Quách Thành S đến  ùn  u n  rượu vớ    và ông U. Đến kho n  12   ờ 

th  n h , ông S r  về;  ú  n     u ễn Vũ    ó h nh v  đập ph  t   s n trong nhà, 

đượ   n  U ngăn   n, L đe  ọ  đ nh  n  U  S u đó, L đ  đến nh   ủ   n  Qu  h 

Văn T ( ần nh   ủ   ) t m em ruột      u ễn Vũ   nhưn  kh n   ặp  Do ông T la 

và kêu L về, n n   ữ    vớ   n  T     r        , đ nh nh u,   u ễn Vũ L  h   về 

nh   ấ      vít bằn  k m  o   qu       đ nh nh u với ông T. Trong lúc xô xát, câu 

vật,   dùn      vít đ m  n  Qu  h Văn T 02 nh t v o b n  v  01 nh t v o n    

trái, làm ông T bị n ã quỵ  u n    ú  n  ,  n  Võ Văn U tron  nh  đ  r  thấ   n  

T bị thươn  nằm tr n mặt đất n n đ  đến đỡ  n  T  ậ  v   ùn  vớ    đư   n  T lên 

võn  nằm,   bỏ v o nh   Ôn  T đượ  n ườ  th n đư  đ   ấp  ứu th  ph t h ện  n  

T đã  hết   h  b ết  n  T  hết,   nh  ấ      vít,       o nhỏ ( o     o  ắt   u ăn 

trầu)  ho v o bọ  n  on  ầm v   ấ  th m   o ph   đem theo đ  tr n, tr n đườn  đ  

  u ễn Vũ   n m bọ  n  on (đ n  vít v    o)  u n  k nh,       o phay thì L làm 

rơ  mất. 

Theo   n kết  uận    m định Ph p   về t  th  s : 34/PC09-2021, ngày 

24/9/2021  ủ  Ph n   ỹ thuật h nh s  C n   n t nh        u kết  uận:   u  n 

nh n      hết: Quá   Vă  Tí     ế  do vế    ươ    uyê  v o      ây số   ấ  

 áu k ô         ụ . 

C o tr n  s  02/CT-VKS-P1 ngày 23 tháng 12 năm 2021  ủ  V ện k  m s t 

nh n   n t nh        u tru  t  bị   o   u ễn Vũ   về tộ  “G ết n ườ ” theo qu  

định t   đ  m n kho n 1 Đ ều 123  ộ  uật H nh s . 

T   ph  n t   sơ th m    m s t v  n đ     ện V ện k  m s t nh n   n t nh 

       u   ữ n u  n qu n đ  m như   o tr n  tru  t  đ   vớ  bị   o   u ễn Vũ  ; 

đề n hị Hộ  đồn    t   : Tu  n b  bị   o   u ễn Vũ  , ph m tộ  “G ết n ườ ”  

Áp   n  đ  m n kho n 1 Đ ều 123; đ  m s kho n 1 Đ ều 51; kho n 1 Đ ều 

38  ộ  uật H nh s ;    ph t bị   o   u ễn Vũ   mứ   n từ 18 đến 20 năm tù.  

Về tr  h nh ệm   n s : Áp   n  kho n 2 Đ ều 48  ộ  uật H nh s  v  Đ ều 

591  ộ  uật D n s : Gh  nhận s  t  n u ện thỏ  thuận   ữ  bị   o v  đ     ện bị 

h  , buộ  bị   o   u ễn Vũ   có tr  h nh ệm bồ  thườn   ho đ     ện bị h   s  

t ền 185 469 500 đồn  (Tron  đó chi phí mai táng bị h      36 469 500 đồn  v  tổn 

thất t nh thần    149 000 000 đồn ). 

Đ   vớ  vật  hứn          ấu vết thu   ữ tron  qu  tr nh kh m n h ệm h ện 

trườn  đượ  ký h ệu 1, 2, 3, 5 v  mẫu m u  ủ  Qu  h Văn T (thu khi khám 

n h ệm t  th ) kh n   ó     trị s    n  n n đề n hị Hộ  đồn    t     ăn  ứ đ  m   

kho n 2 Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh s , tị h thu t  u hủ   
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 uật sư bào  hữ   ho bị   o  ó qu n đ  m: Th n  nhất về tộ    nh, đ ều  uật 

  o tr n  đã tru  t  đ   vớ  bị   o   u ễn Vũ    Tu  nh  n, đề n hị Hộ  đồn    t 

    em   t     vấn đề s u: Sau kh  s  v ệ      r  mặ   ù rất ho n  sợ nhưn  bị cáo 

đã  ó độn  th     úp đỡ bị h  , cùng vớ   h  bị   o v  nhữn  n ườ  kh   đỡ bị h   

thành kh n khai báo, ăn năn h        Do đó, đề n hị Hộ  đồn    t     em   t    m 

nhẹ h nh ph t  ho bị   o  

 

  Ậ   Ị             : 
 

Tr n  ơ s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhận định như s u: 

[1] Về h nh v , qu ết định t  t n   ủ  Đ ều tr  v  n,    m s t v  n đã th   

h ện đún  về th m qu ền, tr nh t , thủ t   qu  định  ủ   ộ  uật T  t n  h nh s . 

Tron  qu  tr nh đ ều tr , tru  t  v  t   ph  n t   bị   o, đ     ện bị h  , không khiếu 

n   h nh v , qu ết định  ủ  n ườ  t ến h nh t  t n   Do đó,     h nh v , qu ết định 

t  t n   ủ  n ườ  t ến h nh t  t n  đã th   h ện đều hợp ph p. 

[2] T   ph  n t   sơ th m, bị   o   u ễn Vũ   đã thừ  nhận to n bộ h nh v  

ph m tộ  như C o tr n   ủ  V ện k  m s t nh n   n t nh        u đã tru  t ;  ờ  

kh    ủ  bị   o t   ph  n t      th n  nhất v  phù hợp vớ   ờ  kh    ủ  bị   o tron  

qu  tr nh đ ều tr ; phù hợp vớ       hứn   ứ kh    ó tron  hồ sơ v   n n n  ó  ăn 

 ứ  hấp nhận  Từ đó, Hộ  đồn    t     ó  ăn  ứ     định như s u:  ho n  12   ờ 

ngày 26/8/2021, s u kh  u n  rượu bị   o   u ễn Vũ    ó h nh v  đập ph  t   s n 

tron      đ nh;        vớ   n  Võ Văn U ( h  bị   o) rồ  đ  đến nh  bị h   Qu  h 

Văn T thuộ  ấp C.A1, xã L, huyện V, t nh        u đ  t m   u ễn Vũ   là em 

 ủ  bị   o  T   đ  , do Qu  h Văn T qu  tr  h bị   o về v ệ  s   rượu tìm K đ  

    s . Từ đó,   ữ  bị   o v  bị h   Qu  h Văn T     r        . S u đó, bị cáo 

  u ễn Vũ    h   về nh   ấ  01     vít bằn  k m  o   qu       đ  đ nh nh u vớ  

bị h   Qu  h Văn T, tron   ú    u vật, đ nh nh u bị   o   u ễn Vũ   đã  ùn  vít 

đ m v o vùn  b n  v  n    tr    ủ  bị h   T. Hậu qu , bị h   Qu  h Văn T  hết. 

[3] Theo   n kết  uận    m định Ph p   về t  th  s : 34/PC09-2021, ngày 

24/9/2021  ủ  Ph n   ỹ thuật h nh s  C n   n t nh        u kết  uận: Qu  h Văn 

T  hết  o vết thươn   u  n v o t m     s   mất m u kh n  hồ  ph    Do đó, Hộ  

đồn    t    có đủ  ăn  ứ kết  uận:  ị   o   u ễn Vũ   dùng     vít bằn  k m  o   

đ m v o n    trái  ủ  bị h      n u  n nh n     n n      hết  ủ  bị h   Qu  h Văn 

T. H nh v   ủ  bị   o   u ễn Vũ      n u  h  m  ho  ã hộ , kh n  nhữn  đã tr   

t ếp   m ph m đến tính m n   ủ  bị h   m    n     mất trật t  trị  n   đị  

phươn ; đủ  ếu t ,  ấu h ệu  ấu th nh tộ  “G ết n ườ ” theo qu  định t   Đ ều 123 

 ộ  uật h nh s   Mặt kh  ,  h  v  m u thuẫn nhỏ tron   uộ  s n  m  bị   o đã 

dùng cây vít đ m bị h   t  von , đ ều n   đã th  h ện tính hun  hăn ,  ôn đồ  ủ  bị 

cáo. Do đó, bị   o ph    hịu tr  h nh ệm h nh s  về tộ  “G ết n ườ ” vớ  tình t ết 

định khun  tăn  nặn  “Ph m tộ   ó tính  hất   n đồ” theo qu  định t   đ  m n 

kho n 1 Đ ều 123  ộ  uật h nh s   V  vậ , đ   vớ  h nh v  ph m tộ   ủ  bị   o 

  u ễn Vũ    ần ph   đượ      ý n h  m theo tộ    nh v  h nh ph t m  đ ều  uật 

đã qu  định  Đồn  thờ ,    h    bị   o r  khỏ  đờ  s n   ã hộ  một thờ     n    , đ  
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răn đe,    o     ý thứ  tu n theo ph p  uật  ủ  bị   o  ũn  như  ó t     ng phòng 

n ừ , đấu tr nh  h n  tộ  ph m  

[4] Về t nh t ết    m nhẹ, tăn  nặn  tr  h nh ệm h nh s :  ị   o đã th nh 

kh n kh   b o, ăn năn h      , kh n   ó t nh t ết tăn  nặn  tr  h nh ệm h nh s  nên 

đượ  hư n  t nh t ết    m nhẹ tr  h nh ệm h nh s  theo qu  định t   đ  m s kho n 

1 Đ ều 51  ộ  uật H nh s ;  ần  em   t    m nhẹ một phần h nh ph t  ho bị   o  

[5] Về tr  h nh ệm   n s : Đ     ện bị h     u  ầu bị   o   u ễn Vũ   bồ  

thườn   h  phí m   t n  bị h   Qu  h Văn T    36 469 500 đồn  v  tổn thất tinh 

thần    149 000 000 đồn   T   ph  n t   bị   o   u ễn Vũ   đồn  ý bồ  thường 

theo   u  ầu  ủ  đ     ện bị h   n n Hộ  đồn    t     h  nhận s  t  n u ện thỏ  

thuận   ữ  bị   o v  đ     ện bị h     uộ  bị   o   u ễn Vũ    ó n hĩ  v  bồ  

thườn   ho đ     ện bị h   Qu  h Văn T s  t ền 185 469 500 đồn   Đ     ện bị h   

là bà Ph m  hư V đượ  th   mặt nhận t ền  o bị   o bồ  thườn     o   r  bị h   

Tính   n một n ườ   on  hư  th nh n  n nhưn  đ     ện bị h   kh n    u  ầu bị 

cáo  ấp  ưỡn  n n Hộ  đồn    t    kh n   em   t,      qu ết  

[6] Về vật  hứn , qu  tr nh đ ều tr   ó thu   ữ  ồm: Dấu vết m u n u đỏ 

đượ  ký h ệu s  1 (thu t   h ện trườn    vị trí    h v ch nhà ông Võ Hoàng E về 

hướn    m    5,9m,    h v  h nh  s u n n nh n Qu  h Văn T về hướn   ắ     

11,45m; cách tườn  r o nh   n  H nh Tư Ph về hướn  Đ n    m    2,83m); Dấu 

vết m u n u đỏ  ính tr n b o thu       ó  hữ Vĩnh Hộ  đượ  ký h ệu s  2 (thu t   

h ện trườn ,   vị trí    h  ấu vết đượ  ký h ệu s  1    0,45m); Dấu vết m u n u đỏ 

đượ  ký h ệu s  3 (thu t   h ện trườn ,   vị trí    h  ấu vết đượ  ký h ệu s  2    

35m); Dấu vết m u n u đỏ đượ  ký h ệu s  5 (thu t   h ện trườn    vị trí    h v  h 

nh  s u n n nh n Qu  h Văn T về hướn   ắ     10,65m); Mẫu m u n n nh n 

Quách Văn T (thu kh  kh m n h ệm t  th ),    vật kh n   ó     trị s    n  n n tị h 

thu t  u hủ   

[7]  hư đã nhận định tr n, Hộ  đồn    t     hấp nhận đề n hị  ủ     m s t 

v  n, kh n   hấp nhận đề n hị  ủ   uật sư b o  hữ   ho bị   o  

[8]  ị   o ph   nộp  n phí h nh s  sơ th m v   n phí   n s  theo qu  định 

 ủ  ph p  uật. 

V       ẽ tr n,  

Q YẾ   Ị  : 

 

1. Tu  n b  bị   o   u ễn Vũ  , ph m tộ  “G ết  g ờ ”. 

2. Áp   n  đ  m n kho n 1 Đ ều 123, đ  m s kho n 1 Đ ều 51; kho n 1 Đ ều 

38  ộ  uật H nh s . 

 X  ph t bị   o Ngu ễn Vũ   20 (h   mươ ) năm tù. Thờ  đ  m  hấp h nh 

h nh ph t tù tính k  từ n    26/8/2021. 

 3  Về tr  h nh ệm   n s : Áp   n  Đ ều 48  ộ  uật h nh s ; Đ ều 591  ộ 

 uật D n s :  uộ  bị   o   u ễn Vũ    ó n hĩ  v  bồ  thườn   ho đ     ện bị h   

Quách Văn T s  t ền 185 469 500 đồn . 

Đ     ện bị h  , b  Ph m  hư V đượ  th   mặt nhận t ền  o bị   o bồ  

thườn   

K  từ ngày bản án, quyết định có hi u lực pháp luật hoặc k  từ  gày có đơ  

yêu cầu thi hành án c    g ờ  đ ợc t    à      c o đến khi thi hành án xong tất 
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cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

c a số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định t i khoả  2   ều 468 

c a Bộ luật dân sự  ă  2015. 

 r ờ g  ợ  bả    , quyết đị   đ ợc t    à   t eo quy đị   t     ều 2  uật 

     à      dâ  sự t ì  g ờ  đ ợc t    à      dâ  sự,  g ờ    ả  t    à      dâ  

sự có quyề  t ỏ  t uậ  t    à     , quyề  y u cầu t    à     , tự  guy   t    à   

    oặc bị c ỡ g c ế t    à      t eo quy đị   t   c c đ ều 6, 7 và 9  uật     

 à      dâ  sự; t ờ     u t    à      đ ợc t ực      t eo quy đị   t     ều 30 

 uật      à      dâ  sự. 

4  Về vật  hứn ,  p   n  đ  m   kho n 1 Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh s , 

tị h thu t  u hủ : Dấu vết m u n u đỏ đượ  ký h ệu s  1 (thu t   h ện trườn    vị 

trí cách vách nhà ông Võ Hoàng E về hướn    m    5,9m,    h v  h nh  s u n n 

nh n Qu  h Văn T về hướn   ắ     11,45m;    h tườn  r o nh   n  H nh Tư Ph 

về hướn  Đ n    m    2,83m); Dấu vết m u n u đỏ  ính tr n b o thu       ó  hữ 

Vĩnh Hộ  đượ  ký h ệu s  2 (thu t   h ện trườn ,   vị trí    h  ấu vết đượ  ký h ệu 

s  1    0,45m); Dấu vết m u n u đỏ đượ  ký h ệu s  3 (thu t   h ện trườn ,   vị trí 

   h  ấu vết đượ  ký h ệu s  2    35m); Dấu vết m u n u đỏ đượ  ký h ệu s  5 

(thu t   h ện trườn    vị trí    h v ch nh  s u n n nh n Qu  h Văn T về hướn  

 ắ     10,65m); Mẫu m u n n nh n Qu  h Văn T (thu kh  kh m n h ệm t  th )  

( ật c ứ g đ ợc quả  l  t    ục      à      dâ  sự t      c    u t eo b    

bả  g  o   ậ  vật c ứ g  gày 10/5/2022). 

5. Về án phí hình s  sơ th m: Áp d ng kho n 2 Đ ều 136 Bộ luật T  t ng 

hình s ; đ  m a kho n 1 Đ ều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  d ng án phí 

và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Vũ   ph i nộp 200 000 đồng án phí hình s  

sơ th m và 9.273.000 đồng án phí dân s  có giá ng ch.  

6. Án    sơ th m   n  kh  , bị   o, đ     ện bị h    ó mặt t   ph  n t    ó 

qu ền kh n    o b n  n tron  thờ  h n 15 n   , k  từ n    tu  n  n    

                                                          

                                                                  TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

                                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
Nơ    ậ  : 
- VKSND t nh        u;  

- VKSNDTC; 

- S  tư pháp t nh        u; 

- CTHADS t nh        u; 

- CQCSĐT CA t nh        u; 

- Bị   o; 

-  ị h   

-  ưu                                                          
                                                                                    rần Quang K ang 


